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Giới thiệu về mô hình các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực – Định hướng hoàn thiện và đổi mới Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp sau 2020
Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc

Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập từ kinh nghiệm hoạt động của các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực và thực tiễn sáng kiến và hoạt động của các Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật do Bộ Tư pháp và UNDP tổ chức trong hơn mười năm qua.

Việc xây dựng Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật là phương tiện hữu hiệu để chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Nhóm. Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ được nghiên cứu xây dựng đảm bảo được tích hợp và liên kết với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu về hợp tác pháp luật, Trang thông tin thành phần về hợp tác quốc tế và các Trang thông tin điện tử của các Nhóm quan hệ đối tác theo ngành, lĩnh vực hoặc các trang/chuyên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế của các Bộ, ngành khác.

Nhằm duy trì và vận hành chuyên mục trên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế về pháp luật, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật xin báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc kết quả nghiên cứu chuyên đề “Giới thiệu về mô hình các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực – Định hướng hoàn thiện và đổi mới Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp sau 2020” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật như sau:
1. Giới thiệu về các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực tại Việt Nam

Qua nghiên cứu và rà soát, hiện đang có 21 Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực, cụ thể:

1. 
Nhóm đối tác hành động giới (Gender Action Partnership - NCFAW)

2. Nhóm hỗ trợ quốc tế về môi trường (ISG Environment - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

3.  Nhóm đối tác vì sự phát triển của khu vực tư nhân và thúc đẩy các DN V&N (Partnership Group for SME Promotion and Private Sector Development - EDA - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

4. Nhóm công tác ngành tài chính (Financial Sector Working Group - Ngân hàng nhà nước)

5.  Nhóm đối tác ngành giáo dục (Education Sector Partnership - Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Nhóm đối tác ngành y tế (Health Partnership Group - Bộ Y tế)

7. Nhóm đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (Forest Sector Support Partnership - FSSP)

8.  Nhóm đối tác giảm thiểu thiên tai (Natural Disasters Mitigation Partnership - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

9. Nhóm đối tác vệ sinh và cấp nước sạch nông thôn (Rural Water Supply and Sanitation Partnership - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

10. Nhóm đối tác về cúm gia cầm và cúm ở người (Partnership on Avian and Human Influenza - Văn phòng phối hợp - PAHI Coordination office)

11. Nhóm đối tác ngành giao thông (Transport Partnership Group - Bộ Giao thông và JICA)

12. Diễn đàn đô thị (Urban Forum - Bộ Xây dựng)

13. Nhóm đối tác về quản lý tài chính công (Public Financial Management Partnership - Bộ Tài chính)

14. Nhóm hỗ trợ quốc tế (ISG-MARD - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

15. Nhóm công tác kỹ thuật về HIV/AIDS (HIV/AIDS Technical Working Group - UNAIDS)

16.  Nhóm về sự tham gia của người dân (People’s Participation’s Working Group - JIFF)

17.  Nhóm đối tác về cải cách hành chính công (Public Administrative Reform Partnership - Bộ Nội vụ và UNDP)

18.  Tổ công tác chống đói nghèo (Poverty Working Group/Poverty Task Force - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

19.  Nhóm đối tác hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

20. Nhóm đối tác về Cải cách và Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước (Partnership on SOE Reform & Equitization - WB, IMF)

21. Nhóm làm việc về cải cách thương mại (Trade Reforms Working Group - WB).

2. Cơ cấu tổ chức, kinh nghiệm quản lý của một số Nhóm quan hệ đối tác điểm hình trong một số lĩnh vực cụ thể

2.1. Nhóm quan hệ đối tác y tế (HPG)


HPG được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, là diễn đàn chung do Bộ Y tế chủ trì với sự tham gia của các đối tác phát triển, các bộ ngành khác, các tỉnh, thành phố và các tổ chức phi chính phủ trong nước. HGP là môt diễn đàn chính sách chính thức để phát triển mối quan hệ đối tác đáng tin cậy, thu hút và điều phối viện trợ nước ngoài một cách hiệu quả cho ngành y tế theo đúng những ưu tiên của ngành. Đến nay, HPG bước vào năm chính thức thứ 7 của quá trình thực hiện và đã chứng tỏ là một diễn đàn chính sách quan trọng trong ngành y tế. 

Về cơ cấu tổ chức của HPG: HPG được duy trì hoạt động bởi 01 Ban thư ký. Thành phần Ban thư ký có sự thay đổi theo thời gian. Ban thư ký của HPG từng bước được củng cố và ngày càng giữ vị trí quan trọng hơn để dẫn đầu quá trình điều phối HPG và thực hiện các cam kết của Bộ Y tế và các đối tác phát triển trong thực tế. Ban đầu khi mới thành lập, quy mô hoạt động còn nhỏ, chưa có kinh phí để thuê cán bộ hợp đồng, Ban thư ký chỉ gồm 03 thành viên (gồm Trưởng ban, điều phối viên và cán bộ hành chính) do Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế đảm nhận và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Sau một vài năm, khi nhận được sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, Ban Thư ký đã được bổ sung thêm các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách thông qua hình thức ký hợp đồng lao động. Hiện nay, Ban thư ký HPG gồm 05 thành viên với cơ cấu tổ chức như sau:

- Trưởng Ban do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế kiêm nhiệm, 

- 01 Phó trưởng Ban do Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế kiêm nhiệm, 

- 01 cán bộ tổng hợp do chuyên viên của Vụ Hợp tác quốc tế kiêm nhiệm,

- 01 điều phối viên chuyên trách do 01 cán bộ hợp đồng đảm nhận,

- 01 cán bộ hành chính chuyên trách 01 cán bộ hợp đồng đảm nhận,

Chỉ đạo hoạt động của Ban Thư ký là 01 lãnh đạo Bộ phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, tại các hội nghị thường niên của HPG, HPG áp dụng cơ chế đồng chủ trì. Theo đó, phía Bộ Y tế do Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì (tùy tính chất và nội dung từng hội nghị), phía các đối tác quốc tế lựa chọn một đại diện luân phiên chủ trì. 

Bên cạnh Ban thư ký, với từng hoạt động cụ thể, tùy vào nội dung của các hoạt động đó, còn có sự tham gia của các Nhóm kỹ thuật là đại diện của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế. Các Nhóm này chịu trách nhiệm về các nội dung chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký để tổ chức thực hiện các hoạt động của HPG. 

Về hoạt động, trong các năm qua, HPG đã thực hiện các thảo luận mở, hai chiều giữa các đối tác phát triển và Bộ Y tế trong quá trình hoạch định chính sách, đánh giá hiệu quả viện trợ, lập kế hoạch chiến lược và tìm kiếm nguồn hỗ trợ. Vai trò của HPG là không thể phủ nhận được trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách ngành cởi mở và minh bạch giữa Bộ Y tế và các đối tác phát triển đã có quan hệ hợp tác với Bộ Y tế cũng như các đối tác phát triển tiềm năng. Trong quá trình hoạt động, HPG đã thông qua một số văn bản thỏa thuận chung giữa Bộ Y tế và các đối tác phát triển nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ trong ngành y tế. Hoạt động lớn của HPG có thể kể đến là (i) các hội nghị thường niên (thông thường là 04 hội nghị được tổ chức theo từng quý). Nội dung các hội nghị xoay quanh thảo luận chính sách, ưu tiên các ngành, vấn đề tăng cường năng lực và các biện pháp nâng cao hiệu quả tài trợ, bao gồm cả việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chung của ngành y tế và phía đối tác. Thành phần tham gia hội nghị rất rộng, bao gồm các Nhóm kỹ thuật trong Bộ Y tế, các cơ quan tổ chức trong ngành y tế từ trung ướng đến địa phương, các NGOs hoạt động trong lĩnh vực y tế và các đối tác phát triển phù hợp với nội dung, lĩnh vực đề cập đến trong từng hội nghị; (ii) các cuộc khảo sát về địa phương, cơ sở (bao gồm cả các cơ quan, tổ chức của nhà nước và các NGOs) của Ban thư ký để gắn kết hoạt động giữa cơ quan trung ương và địa phương, tìm hiểu nhu cầu hợp tác của cơ quan, tổ chức trong ngành y tế; (iii) tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan đến công tác vận động, điều phối, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế; (iv) xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của HPG. Ngoài ra, HPG còn tổ chức nhiều hoạt động khác như tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo, danh mục, in tờ rơi, xuất bản ấn phẩm, duy trì và gắn kết với Diễn đàn hiệu quả viện trợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (AEF) và các Nhóm quan hệ đối tác khác thông qua các liên hệ và trao đổi thông tin thường xuyên, cùng với vai trò tích cực của đại diện Bộ Y tế tại EXCOM của AEF và các cuộc họp.

Về kinh phí hoạt động, thời gian đầu mới thành lập, do chưa kêu gọi được sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, nên kinh phí hoạt động của HPG rất hạn chế, lấy từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Y tế, đảm bảo chi cho các hội nghị, các đoàn công tác theo đúng quy định tại thời điểm đó. Cùng với thời gian, HPG đã vận động được tài trợ của các đối tác quốc tế nên kinh phí hoạt động (từ thuê nhân viên hợp đồng đến thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Nhóm như trình bày ở trên) chủ yếu lấy từ nguồn vốn viện trợ.

2.2. Nhóm quan hệ đối tác về quản lý tài chính công (PFM)


Nhóm quan hệ đối tác về quản lý tài chính công được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2003 với mục đích chính là tăng cường quan hệ đối tác phát triển quốc gia (VDPF), tăng cường, phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Tài chính với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài chính công và huy động, vận động nguồn lực của các đối tác và sử dụng hiệu quả tăng cường quản lý tài chính công. Trải qua hơn 15 năm thực hiện, nhìn chung, các nhà tài trợ luôn đánh giá cao cơ chế tổ chức cuộc họp của Nhóm đối tác, coi đây là diễn đàn để các bên liên quan trao đổi, đối thoại, cập nhật thông tin, kiểm điểm và thống nhất các giải pháp nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ nước ngoài, nguồn lực trong nước, thực hiện cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Nội dung và cơ chế tổ chức cuộc họp được các bên quan tâm và không ngừng thảo luận để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Nhóm đối tác; đồng thời đề cao vai trò chủ trì và tính chủ động của Bộ Tài chính trong hoạt động này.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính thành lập Tổ giúp việc liên Vụ do Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì để giúp Lãnh đạo Bộ điều hành và triển khai hoạt động Nhóm đối tác PFM. Tổ giúp việc chịu trách nhiệm lập và phê duyệt kế hoạch của tiến trình PFM, thực hiện và đôn đốc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã phê duyệt. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn thành lập nhiều nhóm chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ đối thoại và hợp tác trong năm và để chuẩn bị cho các chủ đề hợp tác - đối thoại ở cấp Lãnh đạo Bộ.

Về hoạt động, Nhóm đối tác PFM hoạt động trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc có trách nhiệm và ngang hàng trong quan hệ đối tác; đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực và có kết quả cụ thể; công khai – minh bạch. Nhóm tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động trong năm, trong đó có 02 hội nghị cấp cao (do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì và áp dụng cơ chế đồng chủ tọa với đại diện luân phiên các nhà tài trợ) để thông qua cơ chế hoạt động, tăng cường công tác đối thoại về chính sách quản lý tài chính công. Ngoài ra, Nhóm còn tổ chức các cuộc họp, hội nghị do cấp Lãnh đạo Vụ chủ trì để trao đổi, thảo luận về những nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý tài chính công; đồng thời thực hiện các hoạt động khác để cho ra đời Tuyên bố về đối thoại chính sách của Nhóm, các Thỏa thuận hoặc cam kết của các bên về triển khai kế hoạch năm, hình thành các dự án hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý tài chính công.

Về kinh phí hoạt động, Bộ Tài chính áp dụng cơ chế sử dụng tài chính ngân sách của Bộ Tài chính cho các hoạt động cụ thể như tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong khuôn khổ Nhóm. Theo đó, trong ngân sách hoạt động của Bộ Tài chính có một khoản kinh phí dành riêng cho các hoạt động của Nhóm đối tác, được dự toán cùng với các hoạt động khác của Vụ Hợp tác quốc tế theo quy định về tài chính hiện hành. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các đối tác quốc tế song phương và đa phương hỗ trợ nguồn lực tài chính cho các hoạt động của Nhóm và các hoạt động nhằm tăng cường quản lý tài chính công. Nguồn hỗ trợ của đối tác quốc tế được sử dụng chủ yếu đối với các hoạt động có liên quan đến xây dựng, đối thoại chính sách, chiến lược về tài chính.

2.3. Nhóm quan hệ đối tác ngành giao thông

Nhóm quan hệ đối tác ngành giao thông được thành lập vào tháng 7 năm 2000 do Bộ Giao thông vận tải chủ trì với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông, ví dụ như ADB, AusAID, DfID, GTZ, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Ngân hàng Thế giới... Nhóm quan hệ đối tác ngành giao thông được coi như một diễn đàn để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về các dự án và chương trình trong lĩnh vực giao thông nhằm tăng cường sự phù hợp giữa các hoạt động hỗ trợ của đối tác quốc tế với chính sách của nhà nước Việt Nam đồng thời nâng cao hiệu quả viện trợ. Khoảng từ những năm 2010, Nhóm đối tác này có xu thế chuyển hướng hoạt động như một diễn đàn thảo luận tích cực về các vấn đề trong ngành giao thông cũng như cùng đề xuất xây dựng chính sách.

Về cơ cấu tổ chức của Nhóm đối tác: Bộ Giao thông Vận tải không hình thành một cơ cấu tổ chức cố định cho Nhóm với các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách mà hoạt động chủ yếu thông qua cơ chế kiêm nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ có liên quan khi cần tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Nhóm. Cũng giống như Bộ Y tế, Nhóm hoạt động dưới sự chỉ đạo của 01 Lãnh đạo Bộ phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế. Đồng thời khi tổ chức các cuộc họp thường niên, Nhóm quan hệ đối tác giao thông cũng áp dụng cơ chế đồng chủ trì, phía Việt Nam là do đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và phía đối tác quốc tế là đại diện của JICA Nhật Bản tại Việt Nam. 

Về hoạt động, Nhóm quan hệ đối tác ngành giao thông tổ chức nhiều cuộc họp nhóm với sự tham gia của cán bộ thuộc các cơ quan trong Bộ và các nhà tài trợ. Các cuộc họp này thông thường được tổ chức hai (02) lần mỗi năm trước các cuộc họp Nhóm tư vấn các nhà tài trợ. Nội dung chính của các cuộc họp thường tập trung vào các vấn đề lớn của ngành giao thông như: (i) “Khung chiến lược ODA 2015”; (ii) “Báo cáo tiến độ về phát triển đường cao tốc”; (iii) “Việc cần thiết của khung quản lý đường cao tốc”; (iv) “Tình hình thành lập Quĩ bảo trì đường bộ”; và (v) Vận hành và bảo dưỡng đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Về kinh phí hoạt động, các cuộc họp Nhóm quan hệ đối tác ngành giao chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế.  

2.4. Nhóm đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP)   

Nhóm đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP) là một cơ chế quan hệ đối tác với sự tham gia của nhiều chủ thể hoạt động trong ngành lâm nghiệp, bắt đầu hoạt động từ năm 2001 với tên ban đầu là Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P). Đến năm 2006, nó được đổi tên thành Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP). Trong suốt quá trình hoạt động, FSSP luôn phối hợp chặt chẽ với ngành lâm nghiệp Việt Nam và đã chứng tỏ FSSP có tầm quan trọng đáng kể đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam. FSSP đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trao đổi thông tin liên lạc và điều phối đối thoại chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác cấp quốc gia và quốc tế. Hoạt động đối thoại và hợp tác được thực hiện thông qua các diễn đàn quan hệ đối tác và các cuộc họp, trao đổi thông tin chính thức và các cuộc thảo luận giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành Chuyên môn. FSSP cũng đã chứng tỏ bản thân là một công cụ hữu hiệu của ngành lâm nghiệp và các đối tác trong việc phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ ngành và góp phần thực hiện thành công các Chiến lược quan trọng của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Trong năm 2010, FSSP đã tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động lần thứ 3 (do Đoàn đánh giá độc lập tiến hành) để từ đó đưa ra những khuyến nghị về những thay đổi cần thiết đối với FSSP trong những năm tới. Đợt đánh giá cho thấy Nhóm Đối tác hỗ trợ được các bên liên quan đánh giá là rất phù hợp và hiệu quả, có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam. Đoàn đánh giá khuyến nghị tiếp tục duy trì hoạt động của FSSP trong 5 năm tới. Trên cơ sở những khuyến nghị của Đoàn đánh giá, Văn phòng điều phối FSSP cùng với Bộ NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho giai đoạn mới - giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp và giải quyết tốt hơn những vấn đề mới nổi, trong đó, FSSP tập trung vào bốn lĩnh vực kết quả chính sau: (i) Điều phối, (ii) Đối thoại và cố vấn chính sách, (iii) Cầu nối thông tin và truyền thông và (iv) Giám sát và đánh giá.

Về cơ cấu tổ chức, Nhóm đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp gồm các thành viên là đại diện từ các tổ chức Chính phủ, khu vực tư nhân trong nước và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo trong nước và quốc tế và các đối tác phát triển song phương và đa phương. Chủ tịch của FSSP là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và đồng chủ tịch là đại diện luân phiên của các đối tác quốc tế với nhiệm kỳ 1 năm. Cơ cấu tổ chức hiện nay của FSSP gồm năm bộ phận liên quan, đó là: Ban Điều hành Đối tác (PSC); Ban Cố vấn Đối tác là Bộ phận tư vấn của Đối tác (PAB); Văn phòng Điều phối Đối tác Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (FSSP CO). Ngoài ra còn có các mạng lưới Lâm nghiệp vùng (RFN).

Văn phòng Điều phối FSSP là ban thư kí cho Đối tác và các cơ quan chủ chốt của Đối tác, đặc biệt là Ban Điều hành Đối tác (PSC) và Ban Cố vấn Đối tác (PAB). Văn phòng thực hiện chức năng điều phối và thúc đẩy trao đổi thông tin ngành lâm nghiệp giữa Chính phủ, các đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật và các nguồn lực khác để hỗ trợ cho ngành với các nhiệm vụ cụ thể như sau: thực hiện nhiệm vụ là Ban thư ký cho Đối tác và các cơ quan của Đối tác; đầu mối liên lạc và thông tin, tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các Đối tác Việt nam và Quốc tế; và phối hợp với cơ quan liên quan, điều phối các hỗ trợ cho ngành. Văn phòng Điều phối FSSP gồm một Giám đốc và một Phó Giám đốc kiêm nhiệm được biệt phái từ Tổng cục Lâm nghiệp. Giám đốc Văn phòng Điều phối FSSP sẽ do một Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp đảm nhiệm và Phó Giám đốc là lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, đồng thời là Chủ tịch Đối tác. Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối FSSP còn có các cán bộ chuyên trách khác, bao gồm các cán bộ chương trình, kế toán, nhân viên hành chính và cố vấn trong nước hoặc quốc tế. Khi cần thiết Văn phòng  Điều phối có thể tuyển chuyên gia tư vấn hoặc tình nguyện viên ngắn hạn hỗ trợ các hoạt động cần thiết của mình. Cơ cấu cán bộ được phê duyệt trong kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hàng năm.

Ban Điều hành Đối tác có 21 thành viên, trong đó Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện luân phiên của các đối tác quốc tế (nhiệm kỳ 1 năm) là đồng chủ tịch. Các thành viên khác bao gồm Đại diện từ phía Chính phủ Việt Nam gồm 04 đại diện từ Bộ NN&PTNT (Tổng Cục Lâm nghiệp: 2, Vụ Hợp Tác Quốc Tế: 1, Vụ Kế Hoạch: 1, Vụ Tài Chính: 1), 01 đại diện từ Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, đại diện các nhà tài trợ: 2-3, đại diện các tổ chức song phương: 1, Đại diện các tổ chức đa phương: 1, Đại diện các tổ chức NGO quốc tế: 1, Các tổ chức NGO: 1, Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội: 1, Mạng Lưới Lâm nghiệp Vùng: 2, Văn phòng Điều phối - kiêm thư ký Ban Điều hành: 1. Ban Điều hành Đối tác tư vấn cho Chủ tịch, Đồng Chủ tịch và Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp về các vấn đề có tính chiến lược, trọng yếu của ngành Lâm nghiệp và việc thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ về quyết định những vấn đề ưu tiên, các chủ đề cho diễn đàn FSSP đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Văn Phòng Điều Phối.

3. Định hướng hoàn thiện và đổi mới Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp sau 2020

Xét trên bình diện chung, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật thời gian qua đã giúp Việt Nam tiếp cận được kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế thị trường, xác lập vị trí và uy tín trên trường quốc tế trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Tuy nhiên, việc vận động, thu hút cũng như điều phối các nguồn vốn tài trợ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật vẫn còn bất cập, chưa thật sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu và Văn kiện đối tác Việt Nam đã được phê duyệt.  

Để thực hiện Văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, với mục đích tạo ra một cơ chế thu hút, vận động, điều phối, nâng cao hiệu quả hỗ trợ, viện trợ của các đối tác nước ngoài cho công tác xây dựng và thực thi pháp luật, thực hiện cải cách tư pháp, cải cách pháp luật của Việt Nam, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật đã phát huy tốt vai trò đầu mối vận động, đẩy mạnh vai trò điều phối chung của mình bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch được phê duyệt. Đây có thể coi là một diễn đàn để các cơ quan của Chính phủ Việt Nam và các đối tác có thể trao đổi, đối thoại, chia sẻ thông tin định kỳ về công tác cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, những phát triển mới trong lĩnh vực pháp luật, đồng thời cung cấp các thông tin cập nhật về các trợ giúp kỹ thuật, hiệu quả viện trợ và phối hợp hoạt động của các nhà tài trợ, đánh giá nhu cầu hợp tác của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cũng như mối quan tâm của các đối tác nước ngoài. 

Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp vào ngày 20/5/2020, định hướng hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp sau 2020 cũng cần thay đổi để phù hợp với định hướng và nội dung theo tinh thần Kế hoạch của Chính phủ. Việt Nam bắt đầu thiết lập hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Để phục vụ cho việc nghiên cứu, đổi mới Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sau 2020, việc nghiên cứu và học tập kinh nghiệm từ các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khác là cần thiết. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các Nhóm quan hệ đối tác, Vụ Hợp tác quốc tế dự kiến xây dựng và hoàn thiện mô hình của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sau 2020 như sau:

3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Nhóm Quan hệ đối tác pháp luật
- Nhóm quan hệ đối tác pháp luật do Bộ Tư pháp thành lập và duy trì hoạt động với sự tham gia của tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức (bao gồm cả các tổ chức phi Chính phủ trong nước có năng lực và có hoạt động trong lĩnh vực hợp tác pháp luật) và các đối tác phát triển đã, đang và sẽ quan tâm tới lĩnh vực hợp tác pháp luật. 
- Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có hai chức năng chính, bao gồm: (i) đối thoại, chia sẻ thông tin về chính sách, pháp luật, tình hình hợp tác pháp luật và (ii) vận động, tìm kiếm và điều phối viện trợ trong lĩnh vực pháp luật. 
- Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có những nhiệm vụ cụ thể sau:
+ Thu thập, tổng hợp và chia sẻ thông tin cập nhật về (i) chính sách, nhiệm vụ cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, những phát triển mới trong hệ thống pháp luật, tư pháp Việt Nam; (ii) các chương trình, dự án, trợ giúp kỹ thuật của các nhà tài trợ trong lĩnh vực hợp tác pháp luật; (iii) nhu cầu hợp tác pháp luật của các cơ quan, tổ chức Việt Nam và các đối tác quốc tế;
+ Phối hợp với các đối tác quốc tế đánh giá hiệu quả viện trợ trong lĩnh vực hợp tác pháp luật;
+ Xây dựng và duy trì Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật;
+ Tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật và các hoạt động cụ thể khác nhằm thực hiện nhiệm vụ của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật.

3.2. Nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật
     a) Nguyên tắc hoạt động
     + Đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật.
     + Công khai, minh bạch, đảm bảo trách nhiệm giải trình, đối xử và tạo cơ hội công bằng cho tất cả các cơ quan, tổ chức Việt Nam cũng như các đối tác quốc tế trong việc thiết lập và phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách pháp luật và định hướng đối ngoại.
     + Đề cao tính hiệu quả, thiết thực và kịp thời trong hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật.
     + Chủ tịch quyết định các vấn đề của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật theo thẩm quyền trên nguyên tắc đồng thuận; 
+ Đảm bảo chia sẻ các sản phẩm đầu ra do Nhóm quan hệ đối tác pháp luật thực hiện với các đối tác phát triển trong nước và quốc tế có liên quan nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
+ Chú trọng khâu theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhóm để có đề xuất, kiến nghị kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm.
b) Phạm vi hoạt động
Nhóm quan hệ đối tác pháp luật hoạt động không chỉ giới hạn trong phạm vi ngành Tư pháp mà còn hướng tới và phục vụ chung cho sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  c) Nội dung và hình thức hoạt động cụ thể
     * Tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật hàng năm
Đây là hoạt động quan trọng nhất của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm. 
- Nội dung: (i) chia sẻ thông tin về tình hình kết quả thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác diễn ra trong năm; từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng viện trợ của năm qua, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, đề xuất các giải pháp trong năm tới; (ii) đối thoại, cập nhật và chia sẻ thông tin về chính sách cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, những điểm mới của hệ thống pháp luật Việt Nam, những lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu hợp tác về pháp luật của phía Việt Nam, mong muốn hợp tác và khả năng hỗ trợ của phía đối tác nước ngoài trong năm.
- Thành phần: tất cả cơ quan, tổ chức của Việt Nam (bao gồm cả các tổ chức phi Chính phủ có đủ năng lực) đã có sự hợp tác pháp luật với đối tác quốc tế hoặc chưa nhưng có nhu cầu hợp tác pháp luật trong tương lai, cùng các đối tác quốc tế đã, đang và có thể sẽ quan tâm đến các lĩnh vực hợp tác pháp luật.
* Tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề 
Đây là một trong những hoạt động cơ bản của Nhóm trên cơ sở nhu cầu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm từ hợp tác về pháp luật. 
- Nội dung: chia sẻ, cập nhật thông tin về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam, thảo luận sâu về những lĩnh vực chuyên môn quan trọng, những vấn đề thời sự của hệ thống pháp luật Việt Nam, những nội dung về pháp luật liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp cho các đối tác trong nước cũng như quốc tế cái nhìn sâu sắc hơn về những vấn đề mà pháp luật Việt Nam đang đối mặt. 
     Bên cạnh đó, nội dung các sự kiện này còn có thể trao đổi về khả năng hợp tác với từng đối tác quốc tế, hoặc về việc xây dựng các luật cụ thể, việc thi hành pháp luật chuyên ngành (hình sự, dân sự, kinh tế, tài chính, lao động...) bao gồm từ việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu một văn bản luật cụ thể, đến việc trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, đánh giá hiệu quả thi hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật, các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...  
Chủ đề cụ thể của các hội nghị này sẽ do Chủ tịch Nhóm quan hệ đối tác pháp luật quyết định dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm dự kiến tổ chức sự kiện. 
- Thành phần: tất cả các cơ quan, tổ chức của Việt Nam đã có sự hợp tác pháp luật với đối tác quốc tế hoặc chưa nhưng có nhu cầu hợp tác pháp luật trong tương lai hoặc một số cơ quan, tổ chức của Việt Nam có liên quan, cùng một/một số/tất cả các đối tác quốc tế quan tâm đến các quan hệ hợp tác pháp luật (tùy thuộc vào nội dung của từng hội nghị, hội thảo chuyên đề).
     * In ấn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tài liệu 
Hoạt động này được thực hiện nhằm lưu lại những thông tin, sự kiện quan trọng đã diễn ra, cũng như cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động chuyên môn phục vụ công cuộc cải cách tư pháp, cải cách pháp luật và hợp tác quốc tế về pháp luật. Các ấn phẩm, tài liệu có thể xuất bản là Kỷ yếu hội thảo, tài liệu chuyên môn thu thập được trong quá trình hợp tác, các loại sổ tay, sách, báo, tài liệu chuyên môn.  
     * Tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên đề
     Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế và điều kiện tài chính, Nhóm quan hệ đối tác có thể tổ chức thực hiện các nghiên cứu chuyên đề phục vụ cho quá trình cải cách pháp luật, cải cách tư pháp tại Việt Nam hoặc mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật trong thời gian tới. 
* Xây dựng và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật
Việc xây dựng Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật là phương tiện hữu hiệu để chia sẻ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của Nhóm. Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ được nghiên cứu xây dựng đảm bảo được tích hợp và liên kết với Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, cơ sở dữ liệu về hợp tác pháp luật, Trang thông tin thành phần về hợp tác quốc tế và các Trang thông tin điện tử của các Nhóm quan hệ đối tác theo ngành, lĩnh vực hoặc các trang/chuyên trang thông tin điện tử về hợp tác quốc tế của các Bộ, ngành khác. 
Trang Thông tin được hình thành trên cơ sở phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong hợp tác quốc tế về pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả của các hoạt động hợp tác thông qua nỗ lực chia sẻ, tận dụng thông tin, tri thức, kinh nghiệm thu được từ các hoạt động hợp tác. Tổ thư ký của Ban Điều hành Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sẽ quản lý và duy trì hoạt động của Trang thông tin này. 
Nội dung chính của Trang thông tin điện tử của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật bao gồm: tin tức về tình hình hoạt động của Nhóm, các kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật, thông tin về các đối tác quốc tế trong hợp tác pháp luật, các đề xuất nhu cầu hợp tác ...
     * Tổ chức các hoạt động khảo sát để cung cấp các thông tin thực tiễn cho hoạt động của Nhóm
Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có thể tổ chức các đoàn khảo sát tại các cơ quan trung ương và các cơ quan ở địa phương nhằm đánh giá thực chất các  nhu cầu, khả năng hợp tác, tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các hoạt động hợp tác cùng những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức đó đối với hợp tác quốc tế về pháp luật,
Đối tượng khảo sát chủ yếu là: (i) Những cơ quan, tổ chức (bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ trong nước) tại trung ương và địa phương ít hoặc không có chương trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật để tìm hiểu nguyên nhân cũng như xác định nhu cầu, khả năng tham gia hợp tác của các cơ quan, tổ chức này; (ii) Những cơ quan, tổ chức tại trung ương và địa phương có nhiều chương trình, dự án, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật để tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm trong vận động, đàm phán và quản lý thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác về pháp luật, làm tư liệu, tài liệu để chia sẻ chung trên các diễn đàn của Nhóm quan hệ đối tác, đồng thời ghi nhận những đề xuất, góp ý nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Nhóm trong tương lai. Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có thể khảo sát các đối tượng khác nhằm thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho các Hội nghị chuyên đề hoặc sự kiện khác của Nhóm.
     * Thực hiện các hoạt động trong nội bộ Nhóm để tạo cơ chế chia sẻ, phối hợp thông tin giữa các cơ quan tham gia điều hành Nhóm
     - Tổ thư ký sẽ là đầu mối thu thập, tiếp nhận thông tin, chuẩn bị báo cáo (bao gồm báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật, báo cáo kết quả vận động, đàm phán chương trình, dự án, hoạt động hợp tác, báo cáo đánh giá hiệu quả hợp tác, báo cáo đánh giá năng lực hợp tác về pháp luật của các đối tác trong và ngoài nước), đề xuất đặt báo cáo về các lĩnh vực chuyên môn, ... phục vụ cho các hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật (như hội nghị, hội thảo, buổi làm việc với đối tác quốc tế... của Nhóm). 
- Tổ chức các cuộc họp với các Nhóm quan hệ đối tác ngành, lĩnh vực khác để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm và các cuộc họp nội bộ Nhóm phục vụ yêu cầu quản lý và triển khai công việc của Nhóm.
* Ngoài ra, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật có thể thực hiện các hình thức hoạt động khác phát sinh theo nhu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3.3. Tổ chức, nhân sự của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật sau 2020
     Để tiến hành các nhiệm vụ, hoạt động nêu trên, Nhóm quan hệ đối tác pháp luật được thành lập gồm có Ban điều hành và Tổ thư ký. Cụ thể như sau:
a) Ban Điều hành
- Ban Điều hành là đơn vị có chức năng quyết định định hướng hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật theo từng giai đoạn, Kế hoạch hoạt động hàng năm của Nhóm, xác định những vấn đề ưu tiên, các chủ đề cho các hội nghị của Nhóm, đề xuất những lĩnh vực, nội dung ưu tiên hợp tác theo từng năm, đồng thời chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổ thư ký. 
- Ban Điều hành gồm có:
+ Chủ tịch: là người đứng đầu Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, điều hành, chỉ đạo hoạt động và sẽ trực tiếp chủ trì một/một số hội nghị quan trọng diễn ra trong khuôn khổ của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật. Chủ tịch do Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Bộ đảm nhận.
+ Phó Chủ tịch: giúp việc cho Chủ tịch trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp kiêm nhiệm.
+ Thành viên: gồm 03 người là đại diện cấp Vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và đại diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Các thành viên của Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 
Ban Điều hành có thể có chuyên gia ngắn hạn trong nước và quốc tế tư vấn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.
b) Tổ thư ký 
- Tổ thư ký thường trực cho Ban Điều hành trong quá trình thúc đẩy trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Chính phủ Việt Nam, các đối tác trong nước với các đối tác quốc tế, đồng thời vận động nguồn lực tài chính, kỹ thuật và các nguồn lực khác để hỗ trợ quá trình xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật ở Việt Nam. 
- Tổ thư ký gồm có:
+ Tổ trưởng: do đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế đảm nhận. 
+ Thành viên: Tổ thư ký có số lượng thành viên không cố định, gồm từ 3 -5 thành viên, là công chức của Vụ Hợp tác quốc tế, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đảm nhận các vị trí việc làm cụ thể sau: điều phối viên, cán bộ tổng hợp, cán bộ hành chính, cán bộ chuyên môn, cán bộ chương trình – kế hoạch, cán bộ truyền thông. 
Nhân sự cụ thể của Tổ thư ký sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của Chủ tịch Nhóm quan hệ đối tác pháp luật và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Tổ thư ký có thể có chuyên gia dài hạn/ngắn hạn trong nước và quốc tế tư vấn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là chuyên đề “Giới thiệu về mô hình các Nhóm quan hệ đối tác trong các lĩnh vực – Định hướng hoàn thiện và đổi mới Đề án Nhóm quan hệ đối tác pháp luật của Bộ Tư pháp sau 2020” để duy trì và đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế xin báo cáo và kính đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho ý kiến chỉ đạo trước khi đăng tải trên trang thông tin của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế.
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